
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1599/QĐ-SYT Khánh Hòa, ngày 08  tháng  10  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thuốc Generic 

thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị trong 

ngành y tế từ tháng 9 năm 2021 đến hết tháng 8 năm 2023 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định 

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành 

Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc cho 

các đơn vị trong ngành y tế từ tháng 9 năm 2021 đến hết tháng 8 năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y 

tế; Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 

việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-SYT ngày 13/8/2021 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt hồ sơ mời thầu gói số 01: Thuốc Generic, thuộc kế hoạch cung ứng thuốc 

cho các đơn vị trong ngành y tế từ tháng 9 năm 2021 đến hết tháng 8 năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-SYT ngày 01/10/2021 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 01: Thuốc 

Generic, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị trong 

ngành y tế từ tháng 9 năm 2021 đến hết tháng 8 năm 2023; 

Xét Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính ngày 05/10/2021 của Tổ 

Chuyên gia đấu thầu; Báo cáo thẩm định kết quả kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 

08/10/2021 của Tổ thẩm định đấu thầu. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thuốc Generic 

thuộc kế hoạch cung ứng thuốc cho các đơn vị trong ngành y tế từ tháng 9 năm 

2021 đến hết tháng 8 năm 2023 với các nội dung như sau: 

1.  Công ty trúng thầu và giá trúng thầu tại phụ lục kèm theo Quyết định này. 

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng 

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói theo từng mặt hàng 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Tổ 

trưởng Tổ lập Hồ sơ mời thầu, Trưởng các phòng thuộc Sở và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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Phục lục 

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC 

GENERIC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG ỨNG THUỐC 

CHO CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH Y TẾ TỪ THÁNG 9 NĂM 2021 ĐẾN HẾT 

THÁNG 8 NĂM 2023 

(Đính kèm Quyết định số:                   /QĐ-SYT ngày 08/10/2021 của Sở Y tế) 

Stt Tên nhà thầu 

Số 

lượng 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Giá trúng thầu 

(VNĐ) 

1 Công Ty Cổ Phần Dược Danapha 33 13.183.566.896 

2 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Dân 32 8.267.081.050 

3 Công Ty Cổ Phần Dược - Tbyt Đà Nẵng 8 7.571.268.900 

4 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc 31 4.705.442.100 

5 
Công Ty TNHH Dược Phẩm Châu Á - Thái Bình 

Dương 
9 1.655.750.000 

6 Công Ty TNHH Dp Shinpoong Daewoo 6 8.377.452.000 

7 
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm 

Khánh Minh 
1 116.850.000 

8 Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Đức 21 38.500.238.900 

9 Công Ty TNHH Dược Phẩm Niềm Tin 8 2.477.766.000 

10 
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm 

Ngọc Thiện 
11 4.780.246.000 

11 Công Ty TNHH Tm Dược Phẩm Phương Châu 2 1.950.300.000 

12 Công Ty TNHH Dược Phẩm Sun Usa 4 1.030.460.000 

13 Công Ty TNHH Dược Phẩm Tự Đức 3 5.279.511.000 

14 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long 12 8.448.264.000 

15 Công Ty TNHH Dược Phẩm At & C 6 1.392.342.000 

16 Công Ty TNHH Dược Phẩm Võ Huỳnh 1 163.800.000 

17 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A 10 3.503.461.400 

18 
Công Ty TNHH Đầu Tư Nhập Khẩu Dược Đông 

Nam Á 
5 1.507.984.800 

19 Công Ty TNHH Dược Phẩm Anh Nguyên Đức 16 26.851.205.000 

20 Công Ty Cổ Phần Việt Nga 4 3.356.016.000 

21 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre 24 22.890.321.280 

22 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình 

Dương 
89 86.358.681.098 
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23 
Công Ty Cổ Phần Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình 

Định (Bidiphar) 
45 40.700.033.344 

24 Công Ty TNHH Dược Phẩm Tân An 10 2.793.336.000 

25 Công Ty TNHH Dược Phẩm U.N.I Việt Nam 2 1.181.843.210 

26 Công Ty TNHH Dp Minh Trí 5 1.159.183.000 

27 Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Sagora 1 2.422.500.000 

28 Công Ty TNHH Dược Phẩm Nguyên Anh Khoa 10 2.463.989.000 

29 Công Ty TNHH Lynh Farma 1 436.000.000 

30 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Agimexpharm 27 4.940.334.600 

31 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Pvn 4 1.864.440.000 

32 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tv.Pharm 14 3.924.779.800 

33 Công Ty TNHH Dp Đức Anh 3 716.879.100 

34 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Seaphaco 6 1.678.910.000 

35 Công Ty TNHH Dược Phẩm Tường Thành 10 1.485.913.000 

36 Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Vũ 3 704.250.000 

37 
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Mười 

Tháng Ba 
7 6.738.777.000 

38 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa 71 27.114.656.740 

39 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thành Vinh 3 962.510.000 

40 Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Sen 4 875.481.500 

41 Công Ty Cổ Phần O2pharm 6 1.586.060.000 

42 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Việt Á 3 2.657.376.000 

43 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tây Ninh 2 1.178.830.000 

44 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Âu Việt 6 1.207.687.200 

45 Công Ty TNHH Mtv Dược Sài Gòn 31 11.897.581.440 

46 Công Ty Cổ Phần Sundial Pharma 2 1.789.607.400 

47 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Me Ta 6 498.063.400 

48 Công Ty Cổ Phần Y Tế Amvgroup 7 2.507.581.500 

49 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm 11 21.873.562.250 

50 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 23 8.744.358.860 

51 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà 13 16.234.157.950 

52 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đại Tín 6 447.361.000 

53 Công Ty TNHH Dược Phẩm Lê Gia 2 1.073.364.000 

54 Công Ty TNHH Dược Phẩm Khương Duy 23 23.408.340.000 

55 Công Ty TNHH Viban 2 213.080.000 

56 Công Ty TNHH Đại Bắc - Miền Nam 4 304.030.000 

57 
Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y 

Tế Đại Trường Sơn 
2 696.980.000 

58 Công Ty TNHH Nacopharm Miền Nam 7 2.477.378.000 
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59 Công Ty TNHH Dược Phẩm Hùng Thịnh 3 8.732.095.000 

60 
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Nam 

Khang 
3 2.705.018.400 

61 
Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y 

Tế Hoàng Đức 
34 20.120.605.676 

62 
Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y 

Tế HD 
4 1.078.828.000 

63 Công Ty Cổ Phần Dược Nam Đồng 4 2.886.292.000 

64 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tenamyd 7 721.320.080 

65 Công Ty TNHH Dược Phẩm Fitopharma 1 2.579.200.000 

66 Công Ty TNHH Dược Phẩm Quang Anh Đức 2 194.162.500 

67 Công Ty TNHH Dược Phẩm Vạn Cường Phát 17 3.942.920.000 

68 Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang 29 11.352.679.500 

69 Công Ty TNHH Dược Phẩm Bình Châu 1 66.000.000 

70 Cty TNHH Dp Lạc Việt 2 71.944.000 

71 Công Ty TNHH Tm Dược Thuận Gia 3 966.684.500 

72 Công Ty TNHH Dược Tâm Đan 11 9.750.571.720 

73 Công Ty TNHH Phân Phối Liên Kết Quốc Tế 3 1.731.664.000 

74 
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Quốc Tế 

Hưng Thịnh 
4 2.297.220.000 

75 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Nam 

Tiến 
1 584.740.000 

76 Công Ty TNHH Dược Phẩm Song Việt 4 253.220.000 

77 Công Ty TNHH Dược Phẩm Nhất Anh 11 3.959.412.000 

78 Công Ty Cổ Phần Tmdv Thăng Long 6 7.753.900.000 

79 Công Ty Cp Dược Newsun 2 138.546.000 

80 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi 12 2.988.588.000 

81 Cty Cp Dp Phúc Long 3 148.400.000 

82 Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á 3 326.839.000 

83 Công Ty TNHH Tm Dp Mi Nguyễn 4 5.227.020.000 

84 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hiệp Bách Niên 3 922.200.000 

85 
Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Và Dược 

Phẩm Nguyên Phát 
4 355.166.800 

86 Công Ty TNHH Nova Pharma 4 2.016.080.000 

87 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm CPC1 Hà Nội 30 8.684.084.900 

88 Công Ty TNHH Dược Phẩm Phạm Anh 6 239.391.500 

89 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đất Việt 1 60.300.000 

90 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Kỳ 1 56.580.000 

91 Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh Tín 3 1.899.640.000 

92 Công Ty Nthh Tm Dược Phẩm Nguyễn Dương 2 544.033.800 
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93 Công Ty Cổ Phần Đại An Phú 3 673.950.000 

94 Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar 9 2.057.501.750 

95 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinpharco 2 1.455.200.000 

96 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dươc Phẩm Tín 

Đức 
2 1.142.570.000 

97 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vạn Khang 1 52.920.000 

98 Công Ty Cổ Phần Dược Pha Nam 14 8.978.210.000 

99 Công Ty TNHH Bình Việt Đức 12 26.172.658.250 

100 Công Ty TNHH Dược Phẩm Đô Thành 4 1.369.640.000 

101 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Miền Nam 7 3.282.351.500 

102 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quảng Bình 11 1.149.591.300 

103 Công Ty TNHH Tmdp Úc Châu 3 331.560.000 

104 
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh 

Hiền 
8 4.647.988.000 

105 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Famed 6 1.243.798.260 

106 Công Ty Cổ Phần Gonsa 44 45.838.543.185 

107 Công Ty TNHH Dược Phẩm Hiệp Thuận Thành 1 329.280.000 

108 Công Ty TNHH Dược Phẩm TPVN 6 2.254.248.500 

109 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC 5 6.960.786.500 

110 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha 12 3.418.264.220 

111 
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đan 

Thanh 
8 1.110.128.200 

112 
Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Y Tế Dược 

Việt 
1 361.400.000 

113 Công Ty Cổ Phần Eutical 2 61.550.000 

114 Công Ty TNHH Hồng Phúc Bảo 3 1.338.086.000 

115 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tây Âu 5 3.189.448.000 

116 Công Ty TNHH Chánh Tâm 3 1.746.100.000 

117 Công Ty TNHH Dược Phẩm Tây Sơn 2 188.040.000 

118 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vipharco 5 2.368.500.000 

119 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Duy Tân 1 54.558.000 

120 Công Ty Cpdp Nhật Tiến 2 1.735.460.000 

121 Công Ty TNHH Dược Phẩm Văn Lang 4 556.067.400 

122 
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Và 

Trang Thiết Bị Y Tế Thuận Phát 
2 1.370.736.000 

123 
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố 

Hồ Chí Minh 
7 2.360.560.050 

124 Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Duy Anh 2 1.063.000.000 

125 
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Hà 

Lan 
6 5.935.305.000 
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126 Công Ty Cổ Phần Pymepharco 45 84.522.953.600 

127 
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Tân 

Thành 
2 610.540.000 

128 Công Ty Cp Traphaco 4 739.800.000 

129 
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Thiên 

Kim 
1 903.350.000 

130 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Thảo Sài Gòn 1 121.200.000 

131 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên 1 149.600.000 

132 Công Ty TNHH Dược Phẩm Vinh Đức 9 7.130.405.000 

133 
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dược Phẩm 

Việt Tín 
4 2.145.559.000 

134 Công Ty Cổ Phần Afp Gia Vũ 2 298.150.000 

135 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông 1 3.080.000.000 

136 Công Ty TNHH Dược Phẩm An 11 2.590.137.000 

137 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng 
3 105.436.800 

138 Công Ty TNHH Dược Phẩm Long Xuyên 1 476.280.000 

139 
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 

Codupha 
36 24.084.845.880 

140 
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương I - 

Pharbaco 
1 174.000.000 

141 Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Kim 13 11.428.196.200 

142 Công Ty Cổ Phần Dược Trung Ương 3 9 1.499.777.200 

143 Công Ty TNHH Dược Phẩm Liên Sơn 19 13.002.562.100 

144 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hà 5 984.436.000 

145 Công Ty TNHH Một Thành Viên San Ta Việt Nam 15 7.391.052.200 

146 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Goldenlife 4 2.498.608.000 

147 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phú Thái 1 708.050.000 

148 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Thiên 30 7.040.542.520 

149 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 3/2 4 56.568.400 

150 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide 4 1.579.488.000 

151 Công Ty TNHH Dược Phẩm TH 9 8.440.152.000 

152 Công Ty TNHH Tm Dược Phẩm Cao Minh 1 6.960.000.000 

153 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sagophar 10 13.395.613.200 

154 Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Trung Ương 2 119 109.876.465.095 

155 Công Ty TNHH Dược Thống Nhất 5 652.785.000 

156 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tường Khuê 21 10.268.260.560 

157 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội 41 25.973.859.560 

158 Công Ty TNHH Tập Đoàn Kim Lĩnh Phát 1 433.836.000 

 
Tổng cộng 1.582 1.042.803.080.524 
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